
PHỤ LỤC 10: HUYỆN SÔNG MÃ 

 

186. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NÀ NGHỊU, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Công ty Vepic NXB Đại học Sư 



Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



187. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC ĐỨA MÒN, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  



188. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG KHƯƠNG, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

 

  



189. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC MƯỜNG CAI, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  



190. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG KHOONG, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



191. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

 

  



192. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG NGHỊU, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



193. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HƯNG, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



194. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SƠ, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



195. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢN MÉ, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



196. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NẬM TY, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



197. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HUỔI MỘT, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



198. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG CANG, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



199. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG HUNG, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



200. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI SƠN, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



201. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VÀ THCS MƯỜNG SAI, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



202. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VÀ THCS NẶM MẰN, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



203. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS  CHIỀNG PHUNG, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

 

  



204. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VÀ THCS  BÓ SINH, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



205. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS  MƯỜNG LẦM, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



206. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VÀ THCS  PÚ BẨU, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./.  

  



207. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VÀ THCS  CHIỀNG EN, HUYỆN SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức cá nhân Đơn vị liên kết 

1 Toán 5 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

2 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 

Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 
Lịch sử và 

Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch Sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

4 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 
Công ty VMB NXB Đại học Vinh 

5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt 

Nam 
 

6 
Giáo dục thể 

chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh 

Thị Mai Anh 

Công ty Vepic 
NXB Đại học Sư 

phạm 

7 Âm nhạc 5 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 



8 Mĩ thuật 5 
Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Thị Huyền (đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 
Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư 

phạm 

9 

Tiếng Anh 5 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

NXB Đại học Sư  

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

11 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên,  Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Công ty cổ  phần Đầu tư 

Xuất bản – Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa./. 

 

 


